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Vũ Thành Tự Anh 

KINH TẾ HỌC VI MÔ 

DÀNH CHO CHÍNH SÁCH CÔNG 

SỰ TƯƠNG THUỘC VÀ  

LỢI ÍCH TỪ THƯƠNG MẠI  
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Nội dung trình bày 

 Tại sao cá nhân, công ty, và các quốc gia 
trao đổi thương mại với nhau? 

 Mô thức thương mại: Ai xuất khẩu cái gì 

 Lợi ích từ thương mại: 

• Trong điều kiện nào sẽ có lợi? 

• Lợi ích tĩnh, lợi ích động 

• Nguồn gốc của lợi ích 

• Lợi ích được phân bổ như thế nào? 
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Quan sát về hoạt động thương mại 

 Thương mại xuất hiện khi nền kinh tế 
thoát khỏi tình trạng tự cung tự cấp 

 Thương mại tồn tại phổ biến giữa các cá 
nhân, hộ gia đình, công ty, và quốc gia 

 Những nước nghèo, năng suất thấp cũng 
xuất khẩu; những nước giàu, năng suất 
cao cũng nhập khẩu 

 Thương mại ngày càng phát triển và mang 
nhiều hình thức mới. 
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Giải thích hoạt động thương mại 
Mô hình của David Ricardo (1817) 

 Yếu tố quyết định thương mại: công nghệ 

 Lợi thế tuyệt đối sv. Lợi thế tương đối 

 Sản xuất - tiêu dùng trước và sau thương mại 

 Giá cả và phân phối lợi ích từ thương mại 

 Ví dụ minh họa: 
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Lợi thế tuyệt đối và lợi ích từ thương mại 

Giáp Ất 

Thịt Rau Thịt Rau 

Số giờ cần thiết để 
sản xuất 1 kg 

1 1/4 1/3 1/2 

Số kg sản xuất được 
trong 8 giờ 

8 32 24 16 

 Lợi thế tuyệt đối: Năng suất cao hơn 
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Lợi thế tuyệt đối và lợi ích từ thương mại 

Giáp Ất 

Thịt Rau Thịt Rau 

Sản xuất và tiêu 
dùng khi chưa có TM 

Khi có thương mại 

 Sản xuất 

 Trao đổi (P= __ ) 

 Tiêu dùng 

Lợi ích từ TM 
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Lợi thế tuyệt đối và lợi ích từ thương mại 

Giáp Ất 

Thịt Rau Thịt Rau 

Sản xuất và tiêu 
dùng khi chưa có TM 

Khi có thương mại 

 Sản xuất 

 Trao đổi (P= __ ) 

 Tiêu dùng 

Lợi ích từ TM 
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Lợi thế tương đối và lợi ích từ thương mại 

Giáp Ất 

Thịt Rau Thịt Rau 

Số giờ cần thiết để 
sản xuất 1 kg 

1 1/4 1/3 1/6 

Số kg sản xuất được 
trong 8 giờ 

8 32 24 48 

 Lợi thế tương đối (so sánh): Chi phí cơ hội 
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Lợi thế tương đối và lợi ích từ thương mại 

Giáp Ất 

Thịt Rau Thịt Rau 

Sản xuất và tiêu 
dùng khi chưa có TM 

Khi có thương mại 

 Sản xuất 

 Trao đổi (P= __ ) 

 Tiêu dùng 

Lợi ích từ TM 

10 

Tóm tắt kết quả 

 Thương mại tự do đem lại lợi ích cho tất cả 
các bên tham gia 

 Yếu tố quyết định thương mại: Công nghệ 
(năng suất) 

 Mô thức sản xuất và thương mại: 

• Chuyên môn hóa theo lợi thế so sánh 
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Thâm hụt thương mại của Việt Nam 
với Trung Quốc và Thế giới (% GDP) 

 

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê 11 
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Cơ cấu xuất khẩu sang Trung Quốc 
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Nguồn: Tính toán từ UN Comtrade (comtrade.un.org) 
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Cơ cấu nhập khẩu từ Trung Quốc   
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Nguồn: Tính toán từ UN Comtrade (comtrade.un.org) 
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Tóm tắt kết quả 

 Lợi ích từ thương mại: 

• Điều kiện để có lợi: Sự khác biệt cộng với tự 
do thương mại 

• Lợi ích tĩnh: Di chuyển dọc theo đường PPF 

• Lợi ích động: Vượt ra ngoài đường PPF 

• Nguồn gốc lợi ích: cơ hội chuyên môn hóa và 
trao đổi ở mức giá tương đối khác với khi 
không có thương mại 

• Phân bổ lợi ích: Phụ thuộc vào năng suất và 
giá giá tương đối 
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Một số giả định của mô hình 

 2 đối tác thương mại x 2 hàng hóa  

 Toàn dụng lao động (nguồn lực)  

 Chi phí cơ hội là hằng số 

 Nguồn lực có thể di chuyển trong phạm vi của 
mỗi đối tác (chi phí điều chỉnh = 0) 

 Nguồn lực không thể di chuyển ra ngoài phạm vi 
của mỗi đối tác 

 Chi phí vận chuyển coi như = 0 

 Cạnh tranh hoàn hảo 

 Không quan tâm đến kích thước quốc gia, thị hiếu 
của người tiêu dùng trong mỗi nước … 
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Một số lý thuyết thương mại khác 

 Heckscher-Ohlin: Lợi thế tương đối về  
nguồn lực (nhân tố sản xuất) 

 Ricardo – Viner: Tồn tại nhân tố đặc thù 

 Lý thuyết thương mại mới: 

• Cạnh tranh không hoàn hảo 

• Lợi thế kinh tế nhờ quy mô, vị trí (tự nhiên, 
quy tụ), điều kiện ban đầu; sản phẩm khác 
biệt v.v. 

• Chi phí thương mại, quan hệ giữa thương mại 
và FDI, thuê ngoài, chuỗi giá trị gia tăng v.v. 
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Historical examples about trade 
and gains from trade 

 Contacts between hunters and farmers 

 “The hunting and fishing groups on the Baltic 
shores communicated with early peasant 
communities in central Europe. Through such 
contacts the hunters obtained stone axes and 
clubs made of foreign materials from various 
parts of Europe. Shaft-hole axes were used 
by the farmers in central Europe, where they 
occur in graves. At the same time the first 
copper objects arrived from eastern Europe” 
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Historical examples about trade 
and gains from trade 

 The introduction of farming in the North 

 “The introduction of farming was the greatest 
change that took place during the long 
history of mankind. While the hunters and 
fishermen depended solely on natural 
resources, the first farmers in northern 
Europe could hunt and fish but also, most 
importantly, grow their own food. This meant 
more work but also food for more mouths. 
The population grew”  

18 
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Historical examples about trade 
and gains from trade 

 Imported axes and new ideas 

 “A few jade and copper axes were imported 
from southern farming people, but the 
hunters were particularly fond of the central 
European axes of amphibolite. Combs, bone 
rings and antler axes were copied from 
southern models” 
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Historical examples about trade 
and gains from trade 

 Impact of technology and trade on human life 

 “With the Single Grave Culture a new social 
and religious epoch began. The large 
settlements were abandoned and the 
population settled on scattered farms. Larger 
areas were cultivated. These development 
continued in the Dagger Period, when flint-
working reached the peak in competition with 
the metal technology that spread from 
western and central Europe”  
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Historical examples about trade 
and gains from trade 

 Impact of technology and trade on human life 

 “In the course of the Dagger Period and Early 
Bronze Age, in the centuries around 2000 BC, 
new contacts were made across the open sea. 
Better ships were needed. Bronze and bronze 
objects were imported from the south 
stimulated growing domestic production of 
metal goods. New ideas were quickly passed 
on. Better metal tools enabled the carpenter 
to do the precision work. The houses grew 
much larger. Domesticated horses were 
introduced and wool-weaving began”  
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Historical examples about trade 
and gains from trade 

 Impact of technology and trade on human life 

 “Around 500 BC a new technology saw the 
light of day: iron superseded bronze, which 
had to be obtained from far away, iron was 
extracted from rich deposits of bog ore all 
over the country. At the time when iron 
appeared, changes took place… Contacts had 
now been re-established with Central Europe”  
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